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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  885/QĐ-UBND Sơn La, ngày 07 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc định giá cụ thể nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 

 02 công trình do Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường quản lý 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giá số 

140/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 146/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;  

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2021 và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 43/2022/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;  

Căn cứ Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch; Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do 

Nhà nước định giá; Thông tư số 145/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung đặc thù khi áp dụng phương pháp định 

giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong định giá nước 

sạch; Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;  

Căn cứ Thông báo số 1250/TB-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài 

chính về khung giá nước sạch;  

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa 

bàn tỉnh Sơn La;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

323/TTr-SNNMT ngày 29 tháng 3 năm 2026 và Báo cáo thẩm định số 415/BC-

SNNMT ngày 25 tháng 3 năm 2026.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Định giá cụ thể nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 02 công trình 

do Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường quản lý, vận hành như sau:  

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Nước sạch sinh hoạt nông thôn.  

2. Mô tả về hàng hóa, dịch vụ: Nước sạch sinh hoạt nông thôn do Trung tâm 

sản xuất, cung cấp dịch vụ.  

3. Đơn vị tính: đồng/m3 nước sạch.  

4. Giá cụ thể  

a) Công trình Nâng cấp, sửa chữa công trình Nước sinh hoạt xã Chiềng Cọ  

+ Chiềng Đen, TP Sơn La (nay là phường Chiềng Cơi và phường Chiềng An).  

 

STT 
Nhóm khách hàng sử dụng nước 

sạch cho mục đích sinh hoạt 

Lượng nước sạch  

sử dụng/tháng 

Hệ số tính 

giá tối đa 

so với giá 

bình quân 

(Hi) 

Giá cụ 

thể 

(đồng) 

(M3/đồng hồ/tháng) 
Ký 

hiệu 
  

Nhóm 

1 
Hộ dân cư 

Mức dưới 10m3/đồng hồ/ tháng 

(≤10m3) 
SH1 0,8 7.600 

Từ trên 10m3/đồng hồ /tháng (> 

10 3) 
SH2 1,0 9.500 

Nhóm 

2 

Cơ quan hành chính; đơn vị sự 

nghiệp công lập; trường học, bệnh 

viện, cơ sở khám chữa bệnh (công 

lập và tư nhân); phục vụ mục đích 

công cộng (phi lợi nhuận) 

Theo thực tế sử dụng HCSN 1,1 10.450 

Nhóm 

3 
Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng SX 1,2 11.400 

Nhóm 

4 

Tổ chức, cá nhân tiêu thụ cho mục 

đích kinh doanh dịch vụ 
Theo thực tế sử dụng KD 1,5 14.250 

Giá bán lẻ nước sạch bình quân (H1) 1 9.500 

b) Công trình cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng 

lân cận, huyện Bắc Yên (nay là xã Tà Xùa, xã Bắc Yên). 
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STT 
Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch 

cho mục đích sinh hoạt 

Lượng nước sạch  

sử dụng/tháng 

Hệ số tính 

giá tối đa 

so với giá 

bình quân 

(Hi) 

Giá cụ 

thể 

(đồng) 

(M3/đồng hồ/tháng) 
Ký 

 hiệu 
  

Nhóm 

1 
Hộ dân cư 

Mức dưới 10m3/đồng hồ / 

tháng (≤10m3) 
SH1 0,8 5.520 

Từ trên 10m3/đồng hồ /tháng 

(> 10 3) 
SH2 1,0 6.900 

Nhóm 

2 

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công 

lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa 

bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục 

đích công cộng (phi lợi nhuận) 

Theo thực tế sử dụng HCSN 1,1 7.590 

Nhóm 

3 
Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng SX 1,2 8.280 

Nhóm 

4 

Tổ chức, cá nhân tiêu thụ cho mục đích 

kinh doanh dịch vụ 
Theo thực tế sử dụng KD 1,5 10.350 

Giá bán lẻ nước sạch bình quân (H1) 1 6.900 

(Mức giá quy định tại mục 4 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 

5. Phạm vi điều chỉnh 

Hoạt động bán lẻ nước sạch trong phạm vi vùng cấp nước sạch sinh hoạt 02 

công trình tại mục 4 Điều này do Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường quản lý, 

vận hành. 

6. Đối tượng áp dụng 

 Áp dụng đối với Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường; các tổ chức, cá 

nhân sử dụng nước sạch do Trung tâm sản xuất, cung cấp; cơ quan quản lý nhà 

nước về nước sạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường  

a) Tổ chức niêm yết công khai giá nước; vận hành công trình đảm bảo cấp 

nước an toàn, liên tục; kiểm soát chất lượng nước và thực hiện công bố hợp quy 

theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT và Quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2023/SL 

hiện hành. 

b) Lập phương án, dự toán kinh phí hỗ trợ hằng năm gửi cơ quan quản lý 

chuyên ngành thẩm định. 
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c) Thực hiện tính hao mòn toàn bộ, không trích khấu hao đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 

43/2022/NĐ-CP và điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 73/2022/TT-BTC. 

c) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ 

của hồ sơ, tài liệu và số liệu cung cấp làm cơ sở thẩm định phương án giá. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình khai thác, quản lý tài sản và việc chấp 

hành mức giá tiêu thụ nước sạch tại 02 công trình theo quy định. 

3. Các sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ, Y tế; Công an tỉnh: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức 

năng, thẩm quyền. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2026 và 

bãi bỏ mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt quy định đối với Công trình nước sinh 

hoạt Chiềng Cọ tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tạm thời tại 

16 công trình nước sạch nông thôn. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp 

và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các 

phường: Chiềng Cơi, Chiềng An; Chủ tịch UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên; Giám 

đốc Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thành Công 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 891/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 4 năm 2026                   
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện,  

tiêu chí, thẩm định, công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045;  

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BVHTT&DL ngày 26 tháng 5 năm 2024 của 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra 

tài nguyên du lịch;  

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển Du lịch giai đoạn 2025 - 2030; 

Căn cứ Kết luận số 94-KL/TU ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 

2030; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ 

chức thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy về 

phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 94/TTr-

SVHTT&DL ngày 23 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá, hoàn 

thiện các điều kiện, tiêu chí, thẩm định, công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã: Tà 

Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

  

  
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hà Trung Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

KẾ HOẠCH  

Rà soát, đánh giá, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí,  

thẩm định, công nhận Khu du lịch Tà Xùa, tỉnh Sơn La  
 (Kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30 tháng 12 

năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 

2030; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 

năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Kết luận 188-KL/TU ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ về 

các Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định số 2764/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung 

Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận; 

- Thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác rà soát, 

đánh giá, và thẩm định về các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch Tà Xùa, 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của Luật Du lịch và Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, 

đơn vị của tỉnh; UBND các xã: Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng trong công tác phối 

hợp tham mưu triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá, và thẩm định về các 

điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

- Rà soát, hoàn thiện tiêu chí, lập hồ sơ, tổ chức công bố công nhận Khu du 

lịch cấp tỉnh Tà Xùa, tỉnh Sơn La theo đúng quy định. 

2. Yêu cầu 

 - Các sở, ban, ngành và UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng tập 

trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo thời gian, tiến độ 

và yêu cầu đề ra; 

- Phối hợp kiểm tra giám sát đảm bảo các nội dung của kế hoạch được triển 

khai tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
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1.1. Nội dung 

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước, kịp thời cụ thể 

hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch, triển 

khai đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định, cơ chế chính sách 

của Nhà nước về du lịch đến các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng; nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về tầm quan 

trọng của phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhận thức đầy đủ 

ngành du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, ngành kinh tế mũi nhọn cần đảm 

bảo môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh; 

- Tập trung nghiên cứu triển khai thực hiện các chính sách, cơ chế ưu đãi 

đầu tư du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch đặc biệt là các cơ chế chính sách ưu đãi về 

đất đai, thuế, vốn … để thu hút các dự án đầu tư bền vững và thân thiện với môi 

trường; dự án phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền 

thống của địa phương;  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong 

công tác xây dựng môi trường du lịch thân thiện, xây dựng nếp sống văn minh; bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn;   

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng nắm bắt và thực 

hiện đúng các quy định của Luật Du lịch và các Luật khác có liên quan;  

- Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; 

tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng gắn với các yêu cầu về phát triển du 

lịch; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật đặc 

biệt là cơ sở hạ tầng giao thông; hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phù 

hợp với các quy hoạch và định hướng tổ chức không gian đã được phê duyệt; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, quản lý 

và bảo vệ tài nguyên du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, 

an toàn thực phẩm cho du khách trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; 

rà soát, kiểm tra và giám sát chất lượng dịch vụ và quản lý điểm đến trên địa bàn các 

xã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử 

lý các hành vi làm tổn hại đến tài nguyên, môi trường và hình ảnh điểm đến;  

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát huy các giá trị 

tài nguyên du lịch của địa phương từ đó đề xuất, nghiên cứu các giải pháp phù hợp 

nhằm định hướng và phát triển hệ thống sản phẩm du lịch trên địa bàn gắn với nhu 

cầu phát triển du lịch bền vững. 

1.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: thường xuyên. 

- Địa điểm: các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La. 
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1.3. Thực hiện  

Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Y tế; Nông 

nghiệp và Môi trường; Khoa học công nghệ; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại 

và du lịch tỉnh; Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Hiệp hội Du lịch 

tỉnh; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng căn cứ theo chức năng, nhiệm 

vụ chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 

2. Triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch xã Tà Xùa 

2.1. Nội dung 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch 

văn hoá từ đó định hướng cho địa phương lựa chọn có trọng tâm trọng điểm xây 

dựng phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, riêng có;  

- Tiếp tục triển khai các quy hoạch, dự án, đề án phát triển du lịch Tà Xùa 

đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gắn với bảo tồn và phát huy 

các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phấn đấu đưa ngành du lịch tỉnh Sơn 

La sớm hoàn thành mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tiếp tục triển khai 

thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường quản lý quy hoạch đối với 

các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; 

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch Tà Xùa giai đoạn 2026 - 

2030; Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu để xây dựng và phát triển hạ 

tầng du lịch phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ưu tiên đầu tư ngân sách 

cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch trên địa 

bàn các xã; 

 - Chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với tiềm 

năng lợi thế, bảo tồn và phát huy bản sắc các dân tộc đáp ứng nhu cầu khám phá, 

trải nghiệm của du khách. Đặc biệt là nghiên cứu, khảo sát lựa chọn các bản có 

tiềm năng lợi thế về cảnh quan, kiến trúc truyền thống, văn hóa bản địa… để xây 

dựng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; 

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường 

đầu tư, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; cung cấp các dịch vụ, thông 

tin đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch trên địa bàn 

các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng theo định hướng xanh, nhanh và bền vững; 

tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã góp 

phần xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của địa phương;   

- Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du 

lịch đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số triển khai xây dựng và phát triển hệ sinh 

thái du lịch thông minh;  

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi 

thế du lịch Tà Xùa đa dạng về hình thức, phong phú và chất lượng về nội dung;  

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đảm 

bảo số lượng, chất lượng và cân đối về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo đáp 
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ứng nhu cầu phát triển du lịch của các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng trong giai 

đoạn tiếp theo. 

2.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: thường xuyên 

- Địa điểm: các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La 

2.3. Thực hiện 

 Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn các xã Tà 

Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng. 

3. Triển khai các nhiệm vụ công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Tà Xùa, tỉnh Sơn La 

3.1. Tổ chức khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên du lịch, kiểm tra, đánh giá 

các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh  

3.1.1. Nội dung  

- Tổ chức đoàn công tác khảo sát, đánh giá các tài nguyên du lịch tự nhiên 

và tài nguyên du lịch văn hóa có tiềm năng nhằm định hướng xây dựng thành sản 

phẩm du lịch trên địa bàn các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; 

- Rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận khu du lịch cấp tỉnh nhằm 

xác định rõ các điều kiện đã đạt, chưa đạt; các tiêu chí còn thiếu, còn yếu nhằm xác 

định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các xã trong 

công tác hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí đảm bảo quy định của pháp luật;  

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du 

lịch trên địa bàn các xã đặc biệt là tổ chức, cá nhân quản lý các điểm đến có tiềm 

năng nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của Luật Du lịch và các văn bản liên 

quan; hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành; 

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ để đạt mục 

tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

3.1.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Quý II năm 2026. 

- Địa điểm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm đến trên địa bàn các xã Tà 

Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La. 

3.1.3. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành; phòng ban chuyên môn thuộc các Sở, 

ngành và đơn vị có liên quan... 

- Lãnh đạo UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng và phòng ban 

chuyên môn liên quan. Tổ chức, cá nhân quản lý các điểm đến tiềm năng, các cơ sở 

kinh doanh các dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn cơ sở... 

3.1.4. Thực hiện 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở Xây dựng, Tài chính; Y tế, Nông nghiệp và Môi 

trường; Khoa học công nghệ; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch 

tỉnh; Công an tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Báo và phát thanh truyền hình tỉnh; 

UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng. 

3.2. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên 

du lịch, kiểm tra, đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh 

3.2.1. Nội dung: (1) Đánh giá kết quả khảo sát thực địa, rà soát tài nguyên 

du lịch; (2) đánh giá các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với 

Tà Xùa và các vùng phụ cận; (3) Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh; (4) Đề xuất các 

giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các tiêu 

chí còn thiếu và yếu. 

3.2.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: trong quý II năm 2026. 

- Địa điểm: UBND xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. 

3.2.3. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo Văn phòng; lãnh 

đạo, chuyên viên phòng Khoa giáo Văn xã); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

phòng ban chuyên môn liên quan... 

- Lãnh đạo UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng và phòng ban 

chuyên môn liên quan. Tổ chức, cá nhân quản lý các điểm đến tiềm năng... 

3.2.4. Thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các xã Tà Xùa, 

Bắc Yên và Xím Vàng. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở: Xây dựng, Tài chính; Y tế, Nông nghiệp và Môi 

trường; Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương 

mại và Du lịch tỉnh; Hiệp hội du lịch tỉnh; Báo và phát thanh truyền hình tỉnh.  

3.3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện các tiêu chí công nhận Khu 

du lịch cấp tỉnh 

3.3.1. Nội dung:  

(1) Tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí các điều kiện còn thiếu, chưa đạt;  

(2) Tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các điều kiện đạt mức 

độ trung bình;  

(3) Tổ chức triển khai nâng cao chất lượng các điều kiện đạt mức yếu;  

(4) Hướng dẫn, hỗ trợ các các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

hoàn thiện về thủ tục hồ sơ, giấy phép và các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch 

theo quy định của Luật Du lịch và các luật khác có liên quan.  
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3.3.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: năm 2026 - 2027. 

- Địa điểm: các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng, tỉnh Sơn La. 

3.3.3. Thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; tổ chức, đơn vị 

quản lý các điểm đến có tiềm năng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. 

3.4. Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, tổ chức thẩm định các điều 

kiện, tiêu chí và công nhận khu du lịch cấp tỉnh 

3.4.1. Tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh 

- Nội dung: (1) Phối hợp với sở, ngành và các đơn vị có liên quan thu thập 

số liệu, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, dự thảo thuyết minh về điều kiện công nhận khu 

du lịch cấp tỉnh; (2) Xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Sơn La công nhận khu du 

lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ: (3) Tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy trình.  

- Thời gian: Quý I năm 2028. 

 - Thực hiện 

 + Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 + Đơn vị phối hợp: UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; các sở, 

ngành và các đơn vị có liên quan. 

 3.4.2. Tổ chức thẩm định các điều kiện, tiêu chí và công nhận khu du lịch 

cấp tỉnh 

 - Nội dung: (1) Thành lập tổ khảo sát, thẩm định liên ngành đánh giá điều 

kiện công nhận khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La; theo quy định; 

(2) Thành lập Tổ thẩm định cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định; (3) Tổ chức thẩm định hồ sơ đề 

nghị công nhận Khu du lịch Tà Xùa; (4) Tổ chức khảo sát đánh giá và thẩm định 

các điều kiện, tiêu chí Khu du lịch cấp tỉnh trên thực địa; (5)Tổ chức họp, thống 

nhất kết quả thẩm định hồ sơ và điều kiện công nhận Khu du lịch Tà Xùa  (6) Hoàn 

thiện quy trình và hồ sơ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công 

nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch. 

 - Thời gian: Quý II năm 2028. 

 - Thực hiện 

 + Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 + Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành; UBND xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím 

Vàng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn các xã. 
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 3.5. Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 

 3.5.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch 

 - Nội dung: (1) Tổ chức các đợt tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, 

sản phẩm du lịch Tà Xùa trên các phương tiện thông tin đại chúng; (2) Nghiên cứu 

đề xuất, tổ chức triển khai các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu 

biểu của xã Tà Xùa; các hoạt động xúc tiến điểm đến, quảng bá thương hiệu" Thiên 

đường mây Tà Xùa" đến với du khách trong nước và quốc tế. 

 - Thời gian: Quý III năm 2028. 

 - Thực hiện:  

 + Đơn vị chủ trì: UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng; 

 + Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các sở, ngành và các 

đơn vị có liên quan. 

 3.5.2. Tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh 

 - Nội dung: Tổ chức công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh của 

UBND tỉnh nhằm truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Khu du lịch 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong toàn quốc.  

 -  Thời gian: Quý III năm 2028. 

 - Địa điểm: xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.  

 -  Thực hiện 

 + Đơn vị chủ trì: UBND xã Tà Xùa; 

 + Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và UBND xã Bắc Yên và Xím Vàng các 

đơn vị có liên quan.  

 III. KINH PHÍ  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân 

sách nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách, Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (đối với các nhiệm vụ triển 

khai trong năm 2026, các sở, ban, ngành, UBND các xã chủ động bố trí trong 

nguồn ngân sách nhà nước được giao năm 2026 để triển khai thực hiện). 

 - Trường hợp có phát sinh dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được giao, đề nghị 

các đơn vị lập dự toán gửi Sở Tài chính rà soát trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

 - Nguồn Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước theo quy định của pháp luật (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên 

và Xím Vàng triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả; 
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- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ các sở ngành, đơn 

vị; UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng theo hằng tháng, hằng quý, 6 

tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải 

pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trình UBND tỉnh ban hành; 

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế 

hoạch đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra;  

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và 

Xím Vàng tổ chức rà soát, đánh giá tài nguyên du lịch; kiểm tra, đánh giá các điều 

kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, xây dựng hồ sơ và tổ chức thẩm định 

trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy 

định của Luật Du lịch; tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan; 

2. Sở Tài chính 

- Theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ khả năng cân đối nguồn lực tham mưu 

đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 

kế hoạch này; 

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, 

tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành. 

 3. Các sở, ngành, đơn vị chủ trì và phối hợp 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được giao tại kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả; 

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, 

tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành; 

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. 

4. UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên và Xím Vàng 

- Phối hợp các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế 

hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả; 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch của UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch 

của UBND tỉnh; chủ động rà soát, thống kê và đánh giá sơ bộ tài nguyên du lịch; 

các điểm đến tiềm năng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; báo cáo 

kết quả thống kê, rà soát và đề xuất điểm đến tiềm năng gửi về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định; 

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn kinh phí và vận động tuyên 

truyền, khuyến khích các đơn vị, tổ chức quản lý các điểm đến tiềm năng triển khai 

thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thiện các điều kiện tiêu chí còn thiếu, nâng cao 

chất lượng các tiêu chí còn yếu và ở mức độ trung bình; 
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- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức quản lý các điểm đến 

tiềm năng tổ chức rà soát, đánh giá tài nguyên du lịch; kiểm tra, đánh giá các điều 

kiện, tiêu chí công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, xây dựng hồ sơ và tổ chức thẩm định 

trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy 

định của Luật Du lịch; tổ chức Công bố quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh 

sau khi được UBND tỉnh ban hành; 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động 

xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nhằm tăng cường cơ hội thu hút đầu tư, phát 

triển du lịch Tà Xùa đảm bảo phù hợp với các định hướng, quy hoạch đã được cấp 

thẩm quyền phê duyệt;  

- Chủ trì triển khai các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu 

biểu của xã nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu điểm đến của địa 

phương trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế;  

 - Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm và báo cáo sơ kết, 

tổng kết giai đoạn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 900/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2026  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách cơ sở sử dụng  

năng lượng trọng điểm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 

2010; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả ngày 18 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;  

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 100/TTr-SCT ngày 27 

tháng 3 năm 2026 và Báo cáo số 204/BC-SCT ngày 07 tháng 4 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Công Thương   

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý 

hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo 

quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 

30/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường tổ 

chức kiểm tra, rà soát, cập nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Công Thương 

trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.  

c) Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả.  
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2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm:  

a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 33, Điều 34, Luật Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả hàng năm, và 05 năm của đơn vị theo Điều 5 Nghị định số 30/2026/NĐ-CP, 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định gửi về UBND tỉnh qua Sở Công 

Thương trước ngày 15 tháng 3 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.  

c) Có trách nhiệm bố trí, đào tạo người quản lý năng lượng của đơn vị theo 

quy định của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ 

tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; các Cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn  Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 903/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, 

khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;  

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 

2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 

25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ 

và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;  

Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 336/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ;  

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2025 của 

UBND tỉnh Sơn La quy định về quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình 

tự, thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đấu nối với đường địa 

phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La;  
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Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 179/TTr-SXD ngày 25 tháng 3 

năm 2026; và kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Báo cáo số 

214/BC-VPUB ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xử lý vi phạm 

trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Sơn La.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 655/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. /.  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác,  

bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND  

ngày 09/4/2026 của UBND tỉnh Sơn La) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, 

khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La giữa Cơ quan 

quản lý đường bộ; UBND các xã, phường (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); các 

Sở, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (KCHTĐB) trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Mục đích phối hợp 

1. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, làm rõ thẩm quyền 

và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; ý thức chấp hành quy định 

pháp luật của tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định 

quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB trên địa bàn tỉnh.  

2. Giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập, khó khăn phát sinh về xử lý 

vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Việc phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống 

nhất, đồng bộ, khách quan, không trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đảm 

bảo thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả, đúng thẩm quyền, giảm thủ tục 

hành chính xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB. 

2. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp (nếu có) được trao 

đổi, xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Đối với những vấn đề chưa thống nhất 

hoặc vượt quá thẩm quyền thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 4. Hình thức phối hợp 
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1. Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành xử lý 

vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB trên địa bàn tỉnh. 

2. Lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp, hội nghị, hướng dẫn nghiệp vụ xử 

lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB. 

3. Thống kê, báo cáo kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính về quản lý, 

sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB trên địa bàn tỉnh. 

4. Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP 

Điều 5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động tổ 

chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ 

kết cấu hạ tầng đường bộ 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ KCHTĐB và tập trung một số nội dung chính sau: 

a) Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7 Luật Đường bộ năm 2024. 

b) Các quy định về phần đất để bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn 

đường bộ (HLATĐB) quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật Đường bộ được hướng dẫn 

bởi Điều 10, Điều 11 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ. 

c) Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về kết cấu hạ tầng 

đường bộ quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 8 và Điều 9; thẩm quyền xử phạt quy 

định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định số 

336/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ. Thủ tục xử phạt, thi 

hành quyết định xử phạt theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, 

khai thác, bảo vệ KCHTĐB tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục 

nguyên trạng để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ. 

Điều 6. Công tác bảo vệ KCHTĐB và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng, 

khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ 

1. Công tác bảo vệ KCHTĐB quy định tại Điều 21 Luật Đường bộ năm 2024; 

Điều 20 Nghị định số 165/202024/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Phối hợp trong công tác xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng, 

khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 

Điều 20 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 
 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ,  

SỬ DỤNG, KHAI THÁC, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
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1. Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ KCHTĐB các tuyến quốc lộ, 

đường tỉnh được giao quản lý theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 

165/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ, các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên đường bộ thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm theo quy định. 

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất để 

bảo vệ, bảo trì đường bộ, HLATĐB trên các tuyến đường được giao quản lý; phối 

hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chấp 

hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ KCHTĐB; lập biên bản vi phạm 

việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ theo thẩm quyền và đề nghị chính 

quyền địa phương xử lý theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 72/2025/TT-BXD. 

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, hàng năm tham 

mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch giải tỏa HLATĐB trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, 

đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác giải tỏa HLATĐB trên địa 

bàn tỉnh theo quy định. 

4. Chỉ đạo thực hiện công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng đảm bảo phù 

hợp với các quy định về quản lý và bảo vệ KCHTĐB. Phối hợp với các cơ quan 

liên quan và UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định 

về quy hoạch và trật tự xây dựng trên HLATĐB trên địa bàn tỉnh. 

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện nghiêm các quy định về kiểm 

tra, xử lý vi phạm về KCHTĐB theo thẩm quyền. Phối hợp với chính quyền địa 

phương, cơ quan quản lý đường bộ trong việc giải tỏa HLATĐB trên địa bàn tỉnh. 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Phối hợp với UBND cấp xã hướng dẫn việc quản lý và sử dụng đất trong 

HLATĐB theo quy định của Luật Đất đai và các quy định về quản lý và bảo vệ 

KCHTĐB, đảm bảo sự đồng bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông với quản 

lý, sử dụng đất, kết cấu hạ tầng của địa phương. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm 

vụ quản lý, bảo trì KCHTĐB và thực hiện giải tỏa HLATĐB, Sở Tài chính phối 

hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí 

kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. 

2. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 

công tác quản lý, bảo trì KCHTĐB và giải tỏa HLATĐB theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. 
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3. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí theo chức 

năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ KCHTĐB. Thẩm định, phê duyệt 

các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền do ngành quản lý liên quan đến công 

trình đường bộ bảo đảm theo quy định, phối hợp thực hiện công tác giải tỏa 

HLATĐB trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 

Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, 

bảo vệ KCHTĐB. Vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi 

phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông theo quy định tại Điều 17 Thông 

tư số 72/2025/TT-BXD. Tổ chức ký cam kết không vi phạm phần đất để bảo vệ, 

bảo trì đường bộ, HLATĐB đối với tổ chức, cá nhân dọc các tuyến đường trên địa 

bàn quản lý. 

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định tại khoản 

7 Điều 20 Nghị định số 165/202024/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 23 

Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; chủ 

động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái 

phép phần đất để bảo vệ, bảo trì đường bộ, HLATĐB; Chủ tịch UBND cấp xã chịu 

trách nhiệm theo quy định khi để xảy ra việc lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất 

để bảo vệ, bảo trì đường bộ, HLATĐB tại địa phương mà không có biện pháp phối 

hợp, xử lý vi phạm kịp thời. 

3. Tiếp nhận thông tin, biên bản, hồ sơ vi phạm việc quản lý, sử dụng kết 

cấu hạ tầng đường bộ và kịp thời thực hiện xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả theo quy định đối với các trường hợp vi phạm do cơ quan, 

đơn vị quản lý đường bộ chuyển đến theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 

72/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

4. Tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi các tổ chức, cá 

nhân vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 16 Điều 1 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2025. 

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ 

KCHTĐB trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

6. Huy động, bố trí lực lượng tham gia cưỡng chế, giải tỏa vi phạm về bảo 

vệ KCHTĐB trên địa bàn quản lý theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 
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7. Hàng năm xây dựng và ban hành kế hoạch giải tỏa, lập lại trật tự 

HLATĐB trên địa bàn đảm bảo theo quy định. 
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai trong cơ 

quan, đơn vị mình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cũng như giải quyết tốt 

mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện 

Quy chế này; định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo kết quả với 

UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp). 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế 

này và báo cáo UBND tỉnh (hàng năm trước ngày 31 tháng 12) theo quy định. 

3. Trường hợp các văn bản viện dẫn trong Quy chế được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì thực hiện theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Xây 

dựng) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 919/QĐ-UBND 
 

              Sơn La, ngày 13 tháng 4 năm 2026 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030” 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật;  

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; 

 Căn cứ Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính 

trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển 

đất nước trong kỷ nguyên mới;  

Căn cứ Kết luận số 80- KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;  

Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 10 tháng 01 năm 2023 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 

11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;  

Căn cứ Kế hoạch số 342-KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của 

Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr-STP ngày 26 

tháng 3 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030” (có Đề 

án kèm theo). 
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Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và nội 

dung đã xây dựng.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày ký và ban hành./. 

  

 
   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Đặng Ngọc Hậu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐỀ ÁN 

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026 - 2030” 

(Kèm theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở chính trị 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 xác định phương 

hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới cần: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn 

với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật... Nâng cao năng lực tổ 

chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật, thể chế và các chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội”. 

Kết luận số 84-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng 

kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó cần: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ 

chức thi hành pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân”. 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, trong đó đã xác định yêu cầu: “Kết hợp 

chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp 

hành pháp luật là thước đo hiệu quả của công tác PBGDPL. Bảo đảm tính đồng 

bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật”. 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã khẳng định quan điểm: 

“Bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội 

bằng Hiến pháp và pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã 

hội chủ nghĩa; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ 

trương, đường lối của Ðảng; lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động 

lực phát triển đất nước; Nhà nước tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân”; đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: “Thượng tôn Hiến pháp và 

pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”.  
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Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định tại Nghị 

quyết đó là: “Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL. Xây dựng mạng lưới, nâng cao 

năng lực của hệ thống dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý để người 

dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật. Ðổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn 

kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật 

được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. 

Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng 

đầu trong tổ chức thi hành pháp luật”. 

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về 

đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

nước trong kỷ nguyên mới xác định quan điểm: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến 

pháp và pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật” và đề ra 

nhiệm vụ, giải pháp: “Tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm 

thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể 

trong xã hội. Đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, PBGDPL, nhất 

là thông qua ứng dụng công nghệ số; ưu tiên những nội dung quan trọng được 

phát trên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả trên hệ thống phát thanh, 

truyền hình quốc gia”. 

2. Cơ sở pháp lý 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04  tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp 

quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 

quy định việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác 

PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng 

cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”. 
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\Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. 

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”. 

Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2025 - 2030”. 

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 

2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; 

Kế hoạch số 342-KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2025 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Cơ sở thực tiễn 

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý 

đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về 

hiệu quả hoạt động PBGDPL với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham 

gia công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL mang diện mạo mới khởi sắc hơn, từng 

bước có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần đảm bảo quyền được thông tin 

pháp luật của người dân. Thông qua PBGDPL, người dân đã dần chủ động, tích 

cực trong việc tự học tập, tìm hiểu pháp luật, sử dụng pháp luật như công cụ hữu 

hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, nâng cao ý thức tự giác 

tuân thủ, chấp hành pháp luật. Công tác PBGDPL đã góp phần quan trọng và sự 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và tăng cường 

quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL còn những tồn tại, hạn 

chế sau:  

(1) Công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương; chưa xác định công tác này là trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị, cho đó là nhiệm vụ của ngành Tư pháp;  

(2) Công tác phối hợp trong triển khai công tác PBGDPL tại nhiều cơ quan, 

đơn vị chưa được coi trọng; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL còn mang 

tính hình thức. Một số thành viên của Hội đồng chưa phát huy được vai trò trong 
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chỉ đạo công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, chưa phát huy được trách nhiệm 

của mỗi thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL;  

(3) Nội dung PBGDPL có lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn, còn dàn trải; 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL còn chậm; hình thức 

PBGDPL chưa có nhiều đổi mới, chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung 

truyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các luật, chưa chú ý đi sâu vào các văn 

bản dưới luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành cho nên chất lượng, hiệu quả 

công tác PBGDPL chưa cao;  

(4) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tuy đông về 

số lượng, nhưng số lượng người tham gia thực hiện PBGDPL rất ít. Chất lượng, kỹ 

năng, phương pháp truyền đạt còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật;  

(5) Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa 

đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay, hầu hết các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể, địa phương chưa bố trí kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL; chưa 

khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác PBGDPL;  

(6) Một số người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có ý thức tự 

giác học tập, tìm hiểu pháp luật và thiếu ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

Hiện nay, hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

đã và đang tác động mạnh mẽ, đa chiều đối với tất cả các quốc gia, dân tộc; tạo ra 

những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất 

nước, của tỉnh. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao ý thức pháp luật, chủ động 

nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, 

doanh nghiệp càng trở nên hết sức cần thiết; đồng thời nhằm phát huy vai trò người 

dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật theo phương châm 

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn của công tác PBGDPL, 

việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024 - 2030” là phù hợp với chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của địa phương 

nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 

1. Những kết quả đã đạt được 

1.1. Về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

PBGDPL, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời chỉ đạo, 

hướng dẫn, quán triệt, phổ biến, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép có hiệu quả trong quá trình triển 
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khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có 

liên quan. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, theo dõi công tác PBGDPL cũng được 

UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. 

Qua đó đã kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để có giải pháp khắc phục 

cũng như đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

việc thực hiện công tác PBGDPL. 

1.2. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp  

Thực hiện Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp xã cơ bản được kiện toàn đầy đủ 

theo quy định.  Hội đồng PBGDPL hoạt động khá hiệu quả theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. Hiện nay Hội đồng tỉnh có 24 thành viên đảm bảo số lượng, thành 

phần theo quy định, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội 

đồng. Tại các xã đảm bảo cơ cấu, thành phần phù hợp theo quy định.  

Về cơ chế hoạt động, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp xã thực 

hiện theo đúng quy định của Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Ngoài ra Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và thành viên Hội đồng còn hoạt 

động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Sơn La ban 

hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.  

1.3. Về nội dung, hình thức PBGDPL 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã 

chú trọng xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến các quy định của Hiến pháp và 

văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định pháp luật mới ban hành; 

các quy định của của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia 

đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y 

tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền 

hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy 

phạm pháp luật mới được ban hành; các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế; tuyên truyền về ý 

thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc 

chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.  

Hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng và địa bàn 

như phổ biến pháp luật trực tiếp; tổ chức hội nghị trực tuyến; cung cấp thông tin, 

tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, 

internet, tờ gấp, áp-phích, tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thi tìm hiểu pháp 

luật; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan 
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trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; 

lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và 

các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 

1.4 Nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL 

Tính đến tháng 12 năm 2025, tỉnh Sơn La có 157 công chức tư pháp (cấp 

tỉnh, xã); 56 cán bộ làm công tác pháp chế (sở, ngành); 215 báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh, 1.678 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 

1.5. Kinh phí cho công tác PBGDPL 

Để đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL, HĐND tỉnh Sơn La đã ban 

hành theo thẩm quyền 03 văn bản quy phạm pháp luật quy định mức chi bảo đảm 

cho công tác PBGDPL (Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2019;Nghị quyết số 70/2023//NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 (thay thế 

Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND); Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 9 năm 2025 (thay thế Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND)). 

Theo đó, tại cấp tỉnh từ năm 2018 đến nay, mỗi năm UBND tỉnh đã giao 

kinh phí dành cho công tác PBGDPL trên 700.000.000 đồng cho Sở Tư pháp  

- Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tham mưu 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác PBGDP tại địa phương. Tại các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 

2025); UBND cáp xã đã bố trí kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trong 

tổng dự toán ngân sách chi thường xuyên được giao hàng năm của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, một số ít đơn vị đã bố trí, phân bổ kinh phí dành riêng cho 

công tác PBGDPL.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác PBGDPL chưa được thực sự quan tâm đúng mức ở một số cơ 

quan, tổ chức; chưa xác định công tác này là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống 

chính trị, thậm chí có quan điểm cho đó là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp. 

- Công tác phối hợp trong triển khai công tác PBGDPL tại nhiều nơi chưa 

thực sự coi trọng. Thành viên Hội đồng PBGDPL các cấp hoạt động kiêm nhiệm, 

một số chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ 

chung của Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

- Nội dung, hình thức truyên truyền, phổ biến pháp luật chậm đổi mới, chưa 

được phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung truyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội 

dung các luật, chưa chú ý đi sâu vào các văn bản dưới luật, nhất là các văn bản hướng 

dẫn thi hành cho nên chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đạt được chưa cao. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tuy đông 

về số lượng, nhưng số lượng người tham gia thực hiện PBGDPL rất ít. Chất lượng, kỹ 

năng, phương pháp truyền đạt còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật. 
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- Hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa bố trí kinh phí dành 

riêng cho công tác PBGDPL; chưa khuyến khích, huy động được nguồn lực xã hội 

hóa tham gia vào công tác PBGDPL. 

- Một số người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có ý thức tự giác 

học tập, tìm hiểu pháp luật và thiếu ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

2.2. Nguyên nhân 

- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa thực sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đối với hoạt động PBGDPL. 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp hoạt động theo cơ chế phối hợp, các 

thành viên làm việc kiêm nhiệm nên không thể dành nhiều thời gian đầu tư cho 

công tác PBGDPL. Một số thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa thực 

sự xác định rõ trách nhiệm khi tham gia Hội đồng. Chất lượng tham mưu, tư vấn 

trong xác định nội dung, hình thức PBGDPL chưa cao. 

-  Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa được thường xuyên tập huấn 

về kỹ năng, nghiêp vụ. 

- Điều kiện kinh tế của tỉnh Sơn La còn gặp khó khăn, trình độ dân trí không 

đồng đều, nhận thức của một số người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. 

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Quan điểm  

Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về đổi mới, tăng 

cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của Nhân dân. 

Xác định nhiệm vụ PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp 

luật của người dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao; gắn bó 

chặt chẽ công tác PBGDPL với tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân, công tác xây dựng, thi hành pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, 

lối sống. 

Khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề 

cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai 

công tác PBGDPL. 

Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, phát triển, có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu xã hội, bám sát thực tiễn đất nước, của tỉnh. 

2. Mục tiêu của Đề án 

2.1. Mục tiêu chung 

Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về PBGDPL của các cấp, các ngành. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL đi vào thực chất, kịp 
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thời, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo các nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực, 

kinh phí cho các hoạt động PBGDPL.  

Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL, trong đó tập trung xây dựng nội 

dung PBGDPL và lựa chọn hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp, đáp ứng nhu 

cầu cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các nhóm nhóm đối tượng thuộc 

phạm vi của Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. 

Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác nghiên cứu, học 

tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm người dân 

được tiếp cận pháp luật thuận lợi, phù hợp với điều kiện vùng cao, dân tộc thiểu số. 

Qua đó, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng thói quen, văn 

hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần giảm thiểu các hành 

vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa tại tỉnh Sơn La. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Đến hết năm 2030, công tác PBGDPL phấn đấu đạt và duy trì các mục tiêu 

sau đây: 

- 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, PBGDPL các văn bản 

pháp luật mới thuộc phạm vi quản lý. 

- 100% dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 

xây dựng văn bản QPPL theo quy định được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản 

QPPL tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản 

QPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL. 

- 100% các văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh mới ban hành được 

phổ biến rộng rãi đến các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của văn bản. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ 

trang được trang bị kiến thức pháp luật theo lĩnh vực hoạt động chuyên ngành và 

các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của mình. 

- 100% các trường học triển khai chương trình PBGDPL cho học sinh, sinh 

viên thông qua các chương trình giáo dục chính khoá và hoạt động ngoại khoá về 

các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tập 

trung PBGDPL về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội, an ninh mạng, quyền trẻ em, nhằm giáo dục 

nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của học sinh, sinh viên. 

- Trên 80% người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam và Nhà tạm 

giữ tại cơ quan Công an; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; người bị phạt tù 

được hưởng án treo; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm 

đi khỏi nơi cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được đặc xá, tha tù về cư 
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trú, sinh sống tại địa phương; các đối tượng người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện, người đã chấp hành xong án phạt tù đang tại ngoại; người phải thi hành 

án dân sự  được phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ 

của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, xử lý 

vi phạm hành chính, công tác tái hoà nhập cộng đồng. 

- Ít nhất 70% người dân được tiếp cận, tìm hiểu pháp luật thông qua các cơ 

sở dữ liệu (như Cổng Pháp luật quốc gia, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia,..) 

ứng dụng số, công nghệ số; 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng 

chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, trong đó ít nhất 90% hoạt động tập huấn 

được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Mức độ hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp về sử dụng, khai thác các tiện ích, nền tảng, ứng dụng số PBGDPL tham 

gia đánh giá đạt 90%. 

- Trên 80% Nhân dân trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, PBGDPL thông 

qua các hình thức phù hợp. 

- 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công 

tác PBGDPL, đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và 

Pháp luật, giảng viên dạy môn pháp luật được rà soát, củng cố, kiện toàn, cung cấp 

tài liệu, tập huấn, cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, 

nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết để thực hiện công tác PBGDPL 

theo yêu cầu nhiệm vụ hằng năm. 

3. Phạm vi, đối tượng của Đề án 

3.1. Phạm vi  

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

3.2. Đối tượng  

Đối tượng thụ hưởng của Đề án là toàn thể cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ 

và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Trọng tâm là 04 nhóm đối tượng:  

(1) Người chưa thành niên và học sinh, sinh viên;  

(2) Cán bộ, công chức, viên chức;  

(3) Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới;  

(4) Người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ tại 

cơ quan Công an; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện; 

người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; người bị phạt tù được 

hưởng án treo; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi 

khỏi nơi cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, 
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cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được đặc xá, tha tù về cư trú, 

sinh sống tại địa phương; các đối tượng người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện, người đã chấp hành xong án phạt tù đang tại ngoại; người phải thi hành án 

dân sự.   

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ 

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và xuất phát từ tình hình thực 

tiễn của địa phương, để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, hoàn thành các 

mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm 

vụ, giải pháp sau: 

1. Các nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ 

đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL. Đồng thời, nâng cao nhận thức về 

vai trò, tầm quan trọng của pháp luật và mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao hiểu 

biết pháp luật để thực hiện, bảo vệ các quyền theo đúng pháp luật 

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công tác 

PBGDPL. 

 Đưa công tác PBGDPL vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác hằng 

năm, khuyến khích xem xét kết quả thực hiện công tác PBGDPL như một tiêu chí 

tham khảo trong đánh giá, khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

 Xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò gương mẫu của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện tuyên truyền, PBGDPL 

đến Nhân dân. 

1.2. Đổi mới nội dung, cách thức phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, công tác PBGDPL cấp xã 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh trong định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác PBGDPL. 

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả, 

có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng. 

Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, liên thông giữa Hội đồng tỉnh với UBND cấp 

xã trong chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL. 

1.3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL 

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người 

làm công tác PBGDPL có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách 

nhiệm, tâm huyết với công tác PBGDPL. 
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Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng truyền thông, khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khả năng nắm bắt, định 

hướng dư luận xã hội cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. 

1.4. Đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, trọng tâm là đổi mới nội dung, 

cách thức triển khai công tác PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm, 

xuất phát từ nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, phù hợp với từng nhóm đối tượng 

cụ thể, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số 

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung PBGDPL theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ 

nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng lĩnh vực pháp luật. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, mạng xã hội, tính 

năng tiện ích ứng dụng công nghệ số trong công tác PBGDPL. 

Khuyến khích sáng kiến, mô hình PBGDPL mới, sáng tạo, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của tỉnh, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền 

núi, biên giới. 

1.5. Đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL, trong đó, ưu tiên nguồn lực 

cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai công tác PBGDPL cho 03 nhóm 

đối tượng trọng tâm của Đề án 

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ 

công tác PBGDPL. Bố trí, phân bổ và sử dụng hiệu quả kinh phí cho hoạt động 

PBGDPL, nhất là đối với các nhóm đối tượng trọng tâm của Đề án. 

Khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia, hỗ trợ của 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong triển khai hoạt động PBGDPL. 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực, 

bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. 

2. Giải pháp chủ yếu 

2.1. Giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong thực hiện 

công tác PBGDPL 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, cơ quan quản lý nhà 

nước trong công tác PBGDPL; xác định công tác này là nhiệm vụ xuyên suốt trong 

quá trình lãnh đạo, xây dựng chính quyền; là một bộ phận của công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo 

của Đảng. 

- Trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL và tổ chức thực hiện chính 

sách trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung triển khai các hoạt động PBGDPL theo cơ chế phối hợp liên 

ngành, đảm bảo sự tham gia và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về 
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PBGDPL và các cơ quan có nội dung PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; tăng cường 

sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm triển khai công tác PBGDPL. 

- Tổ chức các hoạt động biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt trong 

chấp hành pháp luật thông qua tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, động viên, khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân gương mẫu, điển hình trong tuân thủ, thực hiện pháp 

luật. Nhân rộng các sáng kiến về hình thức, mô hình, cách làm mới về PBGDPL 

hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của người dân. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm 

vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác PBGDPL. 

2.2. Giải pháp về nâng cao chất lương hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL  

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp của Hội đồng theo hướng phân công rõ trách 

nhiệm và nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng, nhất là các thành viên của các 

Sở, ngành có trách nhiệm chính về PBGDPL cho nhóm đối tượng của Đề án để chỉ 

đạo, định hướng, triển khai các nhiệm vụ PBGDPL thuộc phạm vi quản lý được 

hiệu quả, sát thực tế. 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng phát huy vai trò và tập trung vào các nhiệm 

vụ hướng dẫn, điều phối, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng, nhất 

là các nhiệm vụ chủ trì mang tính liên ngành, liên lĩnh vực, lĩnh vực pháp luật thiết 

yếu đối với người dân và nhóm đối tượng của Đề án (ưu tiên lĩnh vực pháp luật trọng 

tâm theo dõi thi hành pháp luật hàng năm) để đưa vào Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả về PBGDPL theo từng nhóm 

đối tượng cụ thể, theo từng lĩnh vực pháp luật thiết yếu. 

- Đổi mới cơ chế hoạt động của Hội đồng theo hướng đa chiều, phối hợp 

theo chiều rộng (giữa các thành viên của Hội đồng) và phối hợp theo chiều dọc 

(giữa Hội đồng tỉnh và UBND cấp xã) trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai các 

nhiệm vụ được giao chủ trì. 

2.3. Giải pháp về nguồn lực đảm bảo cho công tác PBGDPL 

a) Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL 

Rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyên viên pháp luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ PBGDPL; thực 

hiện kiện toàn đội ngũ này theo hướng tinh gọn, chỉ công nhận, duy trì hoạt động 

đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật thực sự có năng lực, 

tham gia thường xuyên và trách nhiệm. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cho báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyên viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL theo hướng chuyên 

sâu, chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế. Trang bị kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ này để thực hiện đổi mới 

phương pháp, hình thức PBGDPL. 

b) Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL 
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Bảo đảm kinh phí phân bổ hằng năm cho hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

sơ kết, tổng kết và tổ chức các hoạt động chung về PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 

Bố trí kinh phí cho Sở Tư pháp - Cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

PBGDPL để thực hiện nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, kiểm tra; tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, PBGDPL, bồi dưỡng nghiệp vụ, biên soạn và phát hành tài liệu 

phục vụ công tác PBGDPL. 

Cân đối bố trí kinh phí cho các Sở, ngành và UBND cấp xã trong việc triển 

khai các hoạt động PBGDPL thuộc phạm vi quản lý. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực 

hiện các hoạt động PBGDPL trực tiếp cho nhóm đối tượng trọng tâm của các Đề 

án. 

2.4. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

- Xây dựng, phát triển, tăng cường sử dụng nền tảng ứng dụng số hỗ trợ 

công tác quản lý và triển khai công tác PBGDPL với các tính năng chính, bao gồm: 

khảo sát trực tuyến, báo cáo, thống kê công tác PBGDPL; quản lý hoạt động của 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật… 

- Xây dựng, phát hành tài liệu PBGDPL theo phương thức hiện đại (sổ tay 

điện tử, tờ gấp điện tử, tài liệu PBGDPL bằng hình ảnh, video, file âm thanh…) 

phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

- Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Sơn La, tích 

hợp các tính năng tiện ích ứng dụng công nghệ số (khảo sát trực tuyến, tra cứu 

thông tin pháp luật…)  giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, truy cập, 

sử dụng tài liệu pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện.  

- Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng mạng xã hội (facebook, 

zalo…), nâng cao khả năng tiếp cận, tương tác với người dân, doanh nghiệp. 

- Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng VNeID và các nền tảng số tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương; mở rộng kênh tiếp cận thông tin pháp luật. 

- Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác PBGDPL. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án 

1.1. Đơn vị chủ trì thực hiện Đề án 

Giao Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án và thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

- Hàng năm, tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể và 

hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ và đạt các 

mục tiêu đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực trong công tác PBGDPL. 
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- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 

PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; cán bộ, công chức tham gia PBGDPL ở 

cấp tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL theo nội dung, giải pháp thực hiện Đề án; 

Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt và 

bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm. 

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, sơ kết hàng năm và tổng kết 

thực hiện Đề án; tổng hợp đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL. 

1.2. Đơn vị phối hợp thực hiện Đề án 

a) Các sở, ban, ngành 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được 

giao chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, đề xuất kinh phí và tổ chức triển khai 

thực hiện. 

- Bố trí cán bộ phụ trách công tác PBGDPL; lựa chọn, cử công chức có năng 

lực, chuyên môn tham gia làm báo cáo viên pháp luật và tham gia các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL. 

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, tích cực vận động Nhân dân 

tự giác tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; xây dựng, tập huấn, 

bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của tổ chức 

mình; vận động, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động 

PBGDPL; đẩy mạnh giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà 

nước, cán bộ, công chức, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

c) Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ  

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, xác định nội dung trọng tâm, 

thời điểm cao điểm, hình thức tuyên truyền phù hợp; chỉ đạo việc tuyên truyền gắn 

với công tác dân vận, vận động Nhân dân tham gia tìm hiểu, chấp hành pháp luật; 

phối hợp giới thiệu, nhân rộng gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả 

trong công tác PBGDPL;  

- Chỉ đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tăng cường mở các chuyên 

trang, chuyên mục, chuyên đề về PBGDPL; trong đó ưu tiên những nội dung quan 

trọng, lựa chọn thời lượng và thời điểm phát sóng/đăng tải vào khung giờ phù hợp 

để thu hút đông đảo người xem. 

d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  
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Chỉ đạo, hướng dẫn việc PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân thông qua các 

hoạt động điều tra, truy tố xét xử; quan tâm tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; 

làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán về 

phương pháp, kỹ năng PBGDPL. 

đ) UBND các xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện 

Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL dưới các hình thức, biện pháp phù hợp; 

trong đó ưu tiên tập trung vào những vấn đề nóng được xã hội quan tâm, các đối 

tượng trọng tâm của Đề án trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. 

- Đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương, bố trí kinh phí cho công 

tác PBGDPL và đảm bảo các mức chi theo Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác 

PBGDPL và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; khen thưởng những tập 

thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL. 

2. Tiến độ thực hiện Đề án 

Đề án được thực hiện trong 05 năm, từ năm 2026 đến năm 2030 và chia làm 

02 giai đoạn, cụ thể như sau: 

2.1. Giai đoạn 1: Năm 2026 - 2028 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án.  

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân tham gia thực hiện PBGDPL. 

- Tổ chức điều tra, khảo sát về nhận thức pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp 

luật phục vụ cho việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh. 

- Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, các ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số phục vụ công tác PBGDPL. 

- Sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án. 

2.2. Giai đoạn 2: Năm 2029 - 2030 

- Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh ban hành; 

đánh giá hiệu quả thực tế và tác động của chính sách đối với cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân tham gia công tác PBGDPL. 
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- Hoàn thiện và áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại 

các Sở, ngành, địa phương. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tích hợp, khai thác hiệu 

quả các nền tảng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng truyền thông số, mạng xã hội. 

- Tổng kết, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho việc 

thực hiện Đề án. 

3. Kinh phí thực hiện Đề án 

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án: khoảng 9,48 tỷ đồng. 

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện 

hành; nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề 

án có liên quan đã được phê duyệt để thực hiện Đề án. 

4. Dự kiến hiệu quả của Đề án 

4.1. Đối với công tác quản lý nhà nước về PBGDPL 

Việc triển khai thực hiện Đề án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước về PBGDPL; vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện, năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ thực hiện 

công tác PBGDPL. 

Việc đổi mới nội dung theo hướng đa dạng, chủ động, phản ứng chính sách 

linh hoạt, kịp thời nắm bắt và đáp ứng các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, thông tin, đẩy mạnh truyền thông về 

chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Đề án góp phần 

quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết giữa PBGDPL với công tác xây dựng, 

thi hành pháp luật. 

Việc đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL, nhất là việc đổi mới các hình 

thức PBGDPL mới, hiện đại trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, Đề án góp 

phần đưa hoạt động PBGDPL trở nên sinh động, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, thuận 

tiện, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhiều đối tượng. 

Ngoài ra, việc Đề án hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, với những tiêu chí 

đánh giá thực tiễn đầu vào và kết quả đầu ra của hoạt động PBGDPL là cách làm hay, 

giúp tập trung nguồn lực, nắm bắt nhu cầu từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách phổ 

biến pháp luật được dễ dàng hơn. Đồng thời, giúp thay đổi nhận thức, nâng cao ý 

thức, trách nhiệm, tạo phương thức làm việc mới trong công tác PBGDPL theo tiêu 

chí nhanh chóng, phù hợp, tiết kiệm và chi phí thấp nhất. 

4.2. Đối với xã hội và người dân 

Việc hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đề án sẽ góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng 
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cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao 

trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; giúp giảm đáng kể tình 

hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật trong cộng đồng. Góp phần 

quan trọng giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

58 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25/Ngày 15-04-2026



P
h

ụ
 l

ụ
c 

C
Á

C
 N

H
IỆ

M
 V

Ụ
 T

R
IỂ

N
 K

H
A

I 
V

À
 P

H
Â

N
 C

Ô
N

G
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 Đ
Ề

 Á
N

 

 “
N

Â
N

G
 C

A
O

 C
H

Ấ
T

 L
Ư

Ợ
N

G
, 
H

IỆ
U

 Q
U

Ả
 C

Ô
N

G
 T

Á
C

 P
H

Ổ
 B

IẾ
N

, 
G

IÁ
O

 D
Ụ

C
 P

H
Á

P
 L

U
Ậ

T
  

T
R

Ê
N

 Đ
ỊA

 B
À

N
 T

ỈN
H

 S
Ơ

N
 L

A
, 
G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
0

2
6

 -
 2

0
3

0
”
 

(B
a

n
 h

à
n
h

 k
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ

ịn
h

 s
ố

 9
1
9

/Q
Đ

-U
B

N
D

 n
g
à

y 
1

3
/4

/2
0
2
6

 c
ủ
a

 U
B

N
D

 t
ỉn

h
 S

ơ
n

 L
a

) 

 

ST
T

 
N

hi
ệm

 v
ụ/

M
ô 

tả
 c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ụ 

th
ể 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 t

rì
 

Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h

ợp
 

T
h

ời
 g

ia
n 

   
   

   
   

  

th
ự

c 
hi

ện
 

K
ết

 q
uả

 

1 

N
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 t

hứ
c,

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 c
ủa

 c
ấp

 ủ
y,

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 

nư
ớc

 đ
ối

 v
ới

 c
ôn

g 
tá

c 
ph

ổ 
bi

ến
, 

gi
áo

 d
ục

 p
há

p 
lu

ật
 (

P
B

G
D

P
L

);
 n

h
ận

 

th
ứ

c 
về

 v
ai

 t
rò

, t
ầm

 q
ua

n 
tr

ọn
g 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 

 
 

 

1.
1 

T
ri

ển
 k

ha
i c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

PB
G

D
PL

 th
eo

 c
ơ 

ch
ế 

ph
ối

 

hợ
p 

liê
n 

ng
àn

h,
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
ki

ểm
 tr

a,
 g

iá
m

 s
át

 v
iệ

c 

tr
iể

n 
kh

ai
 c

ôn
g 

tá
c 

PB
G

D
PL

. 

H
ội

 đ
ồn

g 
ph

ối
 h

ợp
 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
PB

G
D

PL
 

đư
ợc

 tr
iể

n 
kh

ai
; T

hô
ng

 

bá
o/

bá
o 

cá
o 

kế
t q

uả
 k

iể
m

 

tr
a 

cô
ng

 tá
c 

PB
G

D
PL

   
   

   
   

 

đư
ợc

 b
an

 h
àn

h 

2 
Đ

ổi
 m

ới
 n

ội
 d

un
g,

 c
ác

h 
th

ứ
c 

ph
ối

 h
ợp

 v
à 

nâ
ng

 c
ao

 h
iệ

u 
qu

ả 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
ph

ối
 h

ợp
 P

B
G

D
P

L
 c

ác
 c

ấp
 

 
 

 

2.
1 

R
à 

so
át

, 
sử

a 
đổ

i 
Q

uy
 c

hế
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 

ph
ối

 h
ợp

 P
B

G
D

PL
 tỉ

nh
 

H
ội

 đ
ồn

g 
ph

ối
 h

ợp
 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 

T
he

o 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 

số
 2

6/
20

25
/Q

Đ
-

T
T

g 
củ

a 
T

hủ
 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 

Q
uy

 c
hế

 h
oạ

t đ
ộn

g 
   

   
   

   

đư
ợc

 b
an

 h
àn

h 

2.
2 

R
à 

so
át

 s
ửa

 đ
ổi

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ki
ện

 t
oà

n 
T

ổ 
T

hư
 k

ý 

gi
úp

 v
iệ

c 
H

ội
 đ

ồn
g 

ph
ối

 h
ợp

 P
B

G
D

PL
 tỉ

nh
 

Sở
 T

ư 
ph

áp
 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
   

   
   

   
   

 

có
 li

ên
 q

ua
n 

H
ằn

g 
nă

m
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ki
ện

   
   

   
   

   
   

   
   

  

to
àn

 đ
ượ

c 
ba

n 
hà

nh
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25/Ngày 15-04-2026 59



 

 ST
T

 
N

hi
ệm

 v
ụ/

M
ô 

tả
 c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ụ 

th
ể 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 t

rì
 

Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h

ợp
 

T
h

ời
 g

ia
n 

   
   

   
   

  

th
ự

c 
hi

ện
 

K
ết

 q
uả

 

2.
3 

R
à 

so
át

, 
ki

ện
 t

oà
n 

th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

ph
ối

 h
ợp

 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

 
Sở

 T
ư 

ph
áp

 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ki
ện

   
   

   
   

   
   

 

to
àn

 đ
ượ

c 
ba

n 
hà

nh
 

2.
4 

T
ha

m
 m

ưu
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

tổ
 c

hứ
c 

cá
c 

H
ội

 n
gh

ị 
tr

iể
n 

kh
ai

 v
ăn

 b
ản

 p
há

p 
lu

ật
 

H
ội

 đ
ồn

g 
ph

ối
 h

ợp
 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

H
ội

 n
gh

ị  
   

   
   

   
   

   
  

đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

2.
5 

H
ọp

 s
ơ 

kế
t, 

tổ
ng

 k
ết

 v
à 

độ
t x

uấ
t t

he
o 

yê
u 

cầ
u 

nh
iệ

m
 

vụ
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

ph
ối

 h
ợp

 P
B

G
D

PL
 tỉ

nh
 

H
ội

 đ
ồn

g 
ph

ối
 h

ợp
 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 

06
 th

án
g,

 

nă
m

/n
ăm

 v
à 

độ
t 

xu
ất

 th
eo

 y
êu

 c
ầu

 

C
uộ

c 
họ

p 
   

   
   

   
   

   
   

  

đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

2.
6 

K
iế

m
 tr

a 
cô

ng
 tá

c 
PB

G
D

PL
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 

H
ội

 đ
ồn

g 
ph

ối
 h

ợp
 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

H
àn

g 
nă

m
 

T
hô

ng
 b

áo
   

   
   

   
   

   
   

   
   

kế
t l

uậ
n 

ba
n 

hà
nh

 

3 
T

ăn
g 

cư
ờn

g,
 n

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 l
ư

ợ
ng

 n
gu

ồn
 n

hâ
n 

lự
c 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ôn
g 

tá
c 

P
B

G
D

P
L

 
 

 
 

 

3.
1 

R
à 

so
át

, 
ki

ện
 t

oà
n 

độ
i 

ng
ũ 

bá
o 

cá
o 

vi
ên

 p
há

p 
lu

ật
, 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 v
iê

n 
ph

áp
 lu

ật
 

Sở
 T

ư 
ph

áp
 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ki

ện
 to

àn
 

đư
ợc

 b
an

 h
àn

h 

3.
2 

T
ổ 

ch
ức

 c
ác

 h
ội

 n
gh

ị 
tậ

p 
hu

ấn
, 

bồ
i 

dư
ỡn

g 
ki

ến
 

th
ức

, 
kỹ

 n
ăn

g 
PB

G
D

PL
 v

à 
kỹ

 n
ăn

g 
về

 ứ
ng

 d
ụn

g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 tr

on
g 

cô
ng

 tá
c 

PB
G

D
PL

 

Sở
 T

ư 
ph

áp
 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

H
àn

g 
nă

m
 

H
ội

 n
gh

ị  
   

   
   

   
   

   
   

đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

4 
Đ

ổi
 m

ới
 m

ạn
h 

m
ẽ 

cô
ng

 t
ác

 P
B

G
D

P
L

, g
ắn

 v
ới

 ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

th
ôn

g 

ti
n 

và
 th

ự
c 

hi
ện

 c
hu

yể
n 

đổ
i s

ố 
 

 
 

4.
1 

T
ru

yề
n 

th
ôn

g 
cá

c 
dự

 t
hả

o 
V

B
Q

PP
L

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 c
ó 

tá
c 

độ
ng

 lớ
n 

tr
on

g 
xã

 h
ội

 
Sở

 T
ư 

ph
áp

 

B
áo

 v
à 

Ph
át

 th
an

h,
 tr

uy
ền

 

Sơ
n 

L
a;

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 c
hủ

 

tr
ì s

oạ
n 

th
ảo

 

H
àn

g 
nă

m
 

C
hu

yê
n 

m
ục

   
   

   
   

   
  

đư
ợc

 p
há

t s
ón

g 

60 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25/Ngày 15-04-2026



 

 ST
T

 
N

hi
ệm

 v
ụ/

M
ô 

tả
 c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ụ 

th
ể 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 t

rì
 

Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h

ợp
 

T
h

ời
 g

ia
n 

   
   

   
   

  

th
ự

c 
hi

ện
 

K
ết

 q
uả

 

4.
2 

T
ổ 

ch
ức

 H
ội

 n
gh

ị 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
, 

ph
ổ 

bi
ến

 p
há

p 

lu
ật

 tr
ực

 ti
ếp

 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

C
ác

 c
ơ 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị  

   
   

   
   

có
 li

ên
 q

ua
n 

H
àn

g 
nă

m
 

H
ội

 n
gh

ị  
   

   
   

   
   

   
   

  

đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

4.
3 

T
ổ 

ch
ức

 c
uộ

c 
th

i t
ìm

 h
iể

u 
ph

áp
 l

uậ
t 

bằ
ng

 h
ìn

h 
th

ức
 

tr
ực

 tu
yế

n,
 s

ân
 k

hấ
u 

hó
a 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

C
ác

 c
ơ 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị  

   
   

   
 

có
 li

ên
 q

ua
n 

H
àn

g 
nă

m
 

C
uộ

c 
th

i  
   

   
   

   
   

   
   

đư
ợc

 tổ
 c

hứ
c 

4.
4 

T
ổ 

ch
ức

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
ph

áp
 l

uậ
t 

th
ôn

g 
qu

a 
cá

c 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

th
ôn

g 
tin

 đ
ại

 c
hú

ng
, 

lo
a 

tr
uy

ền
 t

ha
nh

; 

th
ôn

g 
qu

a 
tr

ươ
ng

 tr
ìn

h 
gi

áo
 d

ục
 p

há
p 

lu
ật

 tr
on

g 
cá

c 

cơ
 s

ở 
gi

áo
 d

ục
 c

ủa
 h

ệ 
th

ốn
g 

gi
áo

 d
ục

 q
uố

c 
dâ

n…
 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

C
ác

 c
ơ 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị  

   
   

   
  

có
 li

ên
 q

ua
n 

H
àn

g 
nă

m
 

T
hô

ng
 ti

n 
đư

ợc
   

   
   

   
   

   
   

   

ph
ổ 

bi
ến

, t
uy

ên
 tr

uy
ền

 

4.
5 

X
ây

 d
ựn

g,
 p

há
t 

hà
nh

 t
ài

 l
iệ

u 
ph

ổ 
bi

ến
, 

gi
áo

 d
ục

 

ph
áp

 lu
ật

 th
eo

 p
hư

ơn
g 

th
ức

 h
iệ

n 
đạ

i (
sổ

 ta
y 

đi
ện

 tử
, 

tờ
 g

ấp
 đ

iệ
n 

tử
, t

ài
 li

ệu
 p

hổ
 b

iế
n,

 g
iá

o 
dụ

c 
ph

áp
 lu

ật
 

bằ
ng

 h
ìn

h 
ản

h,
 v

id
eo

, f
ile

 â
m

 th
an

h…
) 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

C
ác

 c
ơ 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị  

   
   

   
  

có
 li

ên
 q

ua
n 

H
àn

g 
nă

m
 

T
ài

 li
ệu

 đ
ượ

c 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

cấ
p 

ph
át

, s
ử 

dụ
ng

 

4.
6 

N
ân

g 
cấ

p,
 p

há
t 

tr
iể

n 
T

ra
ng

 t
hô

ng
 t

in
 đ

iệ
n 

tử
 p

hổ
 

bi
ến

, 
gi

áo
 d

ục
 p

há
p 

lu
ật

 t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a,
 t

íc
h 

hợ
p 

cá
c 

tín
h 

nă
ng

 ti
ện

 íc
h 

ứn
g 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 s

ố 

Sở
 T

ư 
ph

áp
 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

và
   

   
   

   
   

   
  

C
ôn

g 
ng

hệ
; c

ác
 c

ơ 
qu

an
, 

đơ
n 

vị
 li

ên
 q

ua
n 

N
ăm

 2
02

6 
T

ra
ng

 th
ôn

g 
tin

   
   

   
   

   
   

  

đư
ợc

 n
ân

g 
cấ

p 

4.
7 

T
ri

ển
 k

ha
i 

th
ôn

g 
tin

, 
ph

ổ 
bi

ến
, 

gi
áo

 d
ục

 p
há

p 
lu

ật
 

tr
ên

 ứ
ng

 d
ụn

g 
V

N
eI

D
 v

à 
cá

c 
nề

n 
tả

ng
 s

ố 
tạ

i 
cá

c 
cơ

 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị, 

đị
a 

ph
ươ

ng
 

C
ôn

g 
an

 tỉ
nh

 
Sở

 T
ư 

ph
áp

; c
ác

 c
ơ 

qu
an

, 

đơ
n 

vị
 li

ên
 q

ua
n 

H
àn

g 
nă

m
 

T
hô

ng
 ti

n 
   

   
   

   
   

   
   

   

đư
ợc

 p
hổ

 b
iế

n 

5 
T

ăn
g 

cư
ờn

g 
ki

nh
 p

hí
 t

hự
c 

hi
ện

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 P

B
G

D
P

L
, 

tr
on

g 
đó

 ư
u 

ti
ên

 n
hó

m
 đ

ối
 t

ư
ợn

g 
tr

ọn
g 

tâ
m

 c
ủ

a 
Đ

ề 
án

 
 

 
 

5.
1 

Đ
ảm

 b
ảo

 k
in

h 
ph

í c
ho

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

ph
ối

 

hợ
p 

PB
G

D
PL

 tỉ
nh

, S
ở 

T
ư 

ph
áp

 
Sở

 T
ư 

ph
áp

 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 v

à 
cá

c 
cơ

 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị c

ó 
liê

n 
qu

an
 

H
àn

g 
nă

m
 

K
in

h 
ph

í  
   

   
   

   
   

   
   

 

đư
ợc

 đ
ảm

 b
ảo

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25/Ngày 15-04-2026 61



 

 ST
T

 
N

hi
ệm

 v
ụ/

M
ô 

tả
 c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ụ 

th
ể 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 t

rì
 

Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h

ợp
 

T
h

ời
 g

ia
n 

   
   

   
   

  

th
ự

c 
hi

ện
 

K
ết

 q
uả

 

5.
2 

X
ây

 d
ựn

g 
dự

 t
oá

n,
 b

ố 
tr

í, 
ph

ân
 b

ổ 
ki

nh
 p

hí
 c

ho
 

cô
ng

 tá
c 

PB
G

D
PL

 th
eo

 p
hâ

n 
cấ

p 
ng

ân
 s

ác
h 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

Sở
 T

ài
 c

hí
nh

 v
à 

cá
c 

cơ
 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị c

ó 
liê

n 
qu

an
  

H
àn

g 
nă

m
 

K
in

h 
ph

í c
ho

 c
ôn

g 
tá

c 

PB
G

D
PL

 đ
ượ

c 
cấ

p 

5.
3 

H
ỗ 

tr
ợ 

ki
nh

 p
hí

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 P
B

G
D

PL
 

tr
ực

 ti
ếp

 c
ho

 n
hó

m
 đ

ối
 tư

ợn
g 

tr
ọn

g 
tâ

m
 c

ủa
 Đ

ề 
án

. 

Sở
 D

ân
 tộ

c 
và

 T
ôn

 

gi
áo

, S
ở 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 

Đ
ào

 tạ
o,

 S
ở 

N
ội

 v
ụ 

Sở
 T

ài
 c

hí
nh

 v
à 

cá
c 

cơ
 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị c

ó 
liê

n 
qu

an
  

H
àn

g 
nă

m
 

K
in

h 
ph

í c
ôn

g 
tá

c 
PB

G
D

PL
 

ch
o 

cá
c 

nh
óm

 đ
ối

 tư
ợn

g 

tr
ọn

g 
tâ

m
 đ

ượ
c 

cấ
p 

 

62 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 25/Ngày 15-04-2026



   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
      

  

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA  

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091  

Email:  congbaosonla@gmail.com   


		ttthongtin@sonla.gov.vn
	2026-05-08T08:51:18+0700




